
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11

Tổng số 7.989 6.400 1.589 9.763 7.590 1.061 1.112 6.400 6.400 743 743 7.143 743 6.400

1 Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân  Xã Lùng Phình 
 Số 08/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
949 816 133

 Số 37/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
938 686 123 129 816 816 123 123,00 809 123 686

2
Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử 

Thẩn
 Xã Lùng Phình 

 Số 09/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2028 
696 558 138

 Số 38/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
857 674 77 106 558 558 77 77,00 553 77 476

3
Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tả 

Chải
 Xã Lùng Phình 

 Số 10/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2029 
999 793 206

 Số 39/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
1.181 919 146 116 793 793 73 73,00 717 73 644

4 Đường QL 4 đi Seng Sui  Xã Lùng Phình 
 Số 11/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2030 
593 475 118

 Số 40/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
399 300 48 51 475 475 48 48,00 348 48 300

5
Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản 

xuất
 Xã Lùng Phình 

 Số 12/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2031 
999 800 199

 Số 41/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
840 684 67 89 800 800 67 67,00 546 67 479

6
Đường tự hộ ông  Ly Seo Tà đi trạm nước 

thôn Dì Thào Ván
 Xã Lùng Phình 

 Số 13/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2032 
1.298 1.033 265

 Số 42/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
2.045 1.613 241 191 1.033 1.033 121 121,00 1.250 121 1.129

7
Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chả Phà 

Hai Tủng
 Xã Lùng Phình 

 Số 14/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2033 
338 292 46

 Số 43/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
122 91 22 9 292 292 22 22,00 113 22 91

8
Đường từ thôn Chín Chư Phìn đi thôn Lử 

Thẩn
 Xã Lùng Phình 

 Số 15/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2033 
2.117 1.633 484

 Số 44/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
3.381 2.623 337 421 1.633 1.633 212 212,00 2.807 212 2.595

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giao tại NQ 27/NQ-

HĐND ngày 31/3/2026

Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ

Các nguồn 

vốn khác

BIỂU 05:  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN  CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GTNT

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

STT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Các nguồn 

vốn khác

Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Tổng cộng
Vốn giao năm 

2026

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã 

giao tại NQ 27/NQ-HĐND ngày 

31/3/2026

Tăng, giảm

Tổng số
Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Tổng cộng Tăng Giảm Tổng cộng

Ngân sách xã ( 

Nguồn thu tiền 

sử dụng đất)

Vốn giao năm 

2026

Ngân sách xã 

hỗ trợ
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